TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
DỰ TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ NĂM 2017
	STT
	Nội dung hoạt động
	KP cho các hoạt động CM, KH

(đv: nghìn đồng
	KP cho các hoạt động khác

(đv: nghìn đồng
	Thời điểm thực hiện
	Ghi chú

	1
	Giảng dạy môn Giáo dục thể chất cho sinh viên K41:
- Quản lý giảng dạy thực hành:

   (73 lớp x 60 tiết x 10.000đ = 43.800.000đ)

- Quản lý giảng dạy lý thuyết:

   (11 lớp x (15x 1,4) x 15.000đ = 3.465.000đ)

- Chấm thi giữa học phần:

   (2.100sv x 2000đ = 4.200.000đ)

- Chấm thi hết học phần:

   (2.100sv x 3000đ = 6.300.000đ)
	57.765.000đ
	
	3/2017-6/2017
	

	2
	Giảng dạy môn Giáo dục thể chất cho sinh viên K42
- Quản lý giảng dạy thực hành:

   (80 lớp x 60 tiết x 10.000đ = 48.000.000đ)

- Quản lý giảng dạy lý thuyết:

   (10 lớp x (15x 1,4) x 15.000đ = 3.150.000đ)

- Chấm thi giữa học phần:

   (2.200sv x 2000đ = 4.400.000đ)

- Chấm thi hết học phần:

   (2.200sv x 3000đ = 6.600.000đ)
	62.150.000đ
	
	9/2017-12/2017
	

	3
	Xây dựng đề cương môn giáo dục thể chất
	9.750.000đ
	
	6/2017
	

	4
	Viết tập bài giảng môn giáo dục thể chất
	   4.000.000đ
	
	1/2017-7/2017
	

	5
	Tổ chức hội thảo khoa học cấp Khoa
	12.000.000đ
	
	6/2017-7/2017
	

	6
	Tổ chức hội thảo khoa học cấp Trường
	20.000.000đ
	
	8/2017
	

	7
	Ra đề thi trắc nghiệm môn GDTC   K42
	2.000.000đ
	
	3/2017-8/2017
	

	8
	Trộn đề K42
	1.500.000đ
	
	9/2017
	

	9
	Tổ chức giải bóng chuyền, cầu lông cho k41
	
	17.000.000đ
	5/2017-6/2017
	

	10
	Tổ chức giải bóng chuyền, cầu lông cho k42
	
	17.000.000đ
	11/2017-12/2017
	

	11
	Thuê sân bãi phục vụ công tác giảng dạy K41
	
	72.930.000đ
	2/2017-3/2017
	

	12
	Thuê sân bãi phục vụ công tác giảng dạy K42
	
	72.930.000đ
	8/2017-9/2017
	

	13
	Đ/c Đỗ Thị Tươi học tiến sĩ
	
	25.000.000đ
	1/2017
	

	14
	Đ/c Phạm Ngọc Bách học thạc sĩ
	
	7.000.000đ
	4/2017
	

	15
	Đ/c Vũ Xuân Thuấn học thạc sĩ
	
	14.000.000đ
	10/2017
	

	16
	Tổ chức ngày Thể thao Việt Nam 
	
	2.000.000đ
	27/3/2017
	

	17
	Mua trang thiết bị phục vụ dạy và học
	
	72.000.000đ
	10/2017
	

	18
	Mua máy in
	
	7.000.000đ
	3/2017
	

	19
	Công tác quản lý người học, quản lý thi hệ đại học chính quy K41
	
	12.660.000đ
	6/2017
	

	20
	Công tác quản lý người học, quản lý thi hệ đại học chính quy K42
	
	12.729.000đ
	12/2017
	

	21
	Công tác quản lý học phí hệ VB2 vừa làm học (lớp K15B-VB2)
	
	72.000.000đ
	11/2017
	

	22
	Chế độ nhà nước đối với giáo viên thể thao giảng dạy ngoài trời K41

(73 lớp x 60 tiết x 12.100đ = 52.998.000đ)
	
	52.998.000đ
	6/2017
	

	23
	Chế độ nhà nước đối với giáo viên thể thao giảng dạy ngoài trời K42

(80 lớp x 60 tiết x 12.100đ = 58.080.000đ)
	
	58.080.000đ
	12/2017
	

	
	TỔNG DỰ TRÙ
	169.165.000đ
	515.327.000đ
	
	


                                                                                                                                    Hà Nội, Ngày 24 tháng 02 năm 2017

	BAN GIÁM HIỆU
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Ngô Khánh Thế


